
STT Mã hiệu Tên công tác Đơn vị
Khối lượng

(tính cho 
1md)

Đơn giá
(tính cho 1md)

Thành tiền
(tính cho 1md)

 Đơn giá (đ/m3) 

Bê tông không cốt thép

1 AF.11311 Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M150, đá 
1x2, PCB40

m3 1,0000 929.972
929.972 929.972

2 AF.11312 Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 
1x2, PCB40

m3 1,0000 990.259
990.259 990.259

Bê tông cốt thép nắp đan mác 200, dày 5cm 195.096 3.901.920
3 AG.11412 Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M200, đá 1x2, 

PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản 
xuất bằng máy trộn)

m3 0,0500 1.123.450
56.173

4 AF.81152 Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm 
đan

100m2 0,0020 13.013.088
26.026

5 AG.13231 Gia công, lắp đặt cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá 
chớp, nan hoa, con sơn

tấn 0,0053 21.301.254
112.897

Bê tông cốt thép nắp đan mác 200, dày 7cm 227.976 3.256.800
6 AG.11412 Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M200, đá 1x2, 

PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản 
xuất bằng máy trộn)

m3 0,0700 1.123.450
78.642

7 AF.81152 Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm 
đan

100m2 0,0028 13.013.088
36.437

8 AG.13231 Gia công, lắp đặt cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá 
chớp, nan hoa, con sơn

tấn 0,0053 21.301.254
112.897

Bê tông cốt thép nắp đan mác 200, dày 10cm 277.294 2.772.940
9 AG.11412 Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M200, đá 1x2, 

PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản 
xuất bằng máy trộn)

m3 0,1000 1.123.450
112.345
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STT Mã hiệu Tên công tác Đơn vị
Khối lượng

(tính cho 
1md)

Đơn giá
(tính cho 1md)

Thành tiền
(tính cho 1md)

 Đơn giá (đ/m3) 

10 AF.81152 Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm 
đan

100m2 0,0040 13.013.088
52.052

11 AG.13231 Gia công, lắp đặt cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá 
chớp, nan hoa, con sơn

tấn 0,0053 21.301.254
112.897

Bê tông cốt thép nắp đan mác 200, dày 20cm 441.692 2.208.460
12 AG.11412 Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M200, đá 1x2, 

PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản 
xuất bằng máy trộn)

m3 0,2000 1.123.450
224.690

13 AF.81152 Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm 
đan

100m2 0,0080 13.013.088
104.105

14 AG.13231 Gia công, lắp đặt cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá 
chớp, nan hoa, con sơn

tấn 0,0053 21.301.254
112.897

Bê tông đáy bể mác 200, dày 20cm 441.692 2.208.460
15 AG.11412 Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M200, đá 1x2, 

PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản 
xuất bằng máy trộn)

m3 0,2000 1.123.450
224.690

16 AF.81152 Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm 
đan

100m2 0,0080 13.013.088
104.105

17 AG.13231 Gia công, lắp đặt cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá 
chớp, nan hoa, con sơn

tấn 0,0053 21.301.254
112.897

Cọc bê tông cốt thép 10x10cm, mác 200 (cọc tường rào 
ngoài trời)

85.348 8.534.800

18 AG.11412 Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M200, đá 1x2, 
PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản 
xuất bằng máy trộn)

m3 0,0100 1.123.450
11.235

19 AF.81152 Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm 
đan

100m2 0,0040 13.013.088
52.052

20 AG.13211 Gia công, lắp đặt cốt thép pa nen, ĐK ≤10mm tấn 0,0010 22.061.476 22.061
Cọc bê tông cốt thép 12x12cm, mác 200 (cọc tường rào 
ngoài trời)

100.252 7.160.857

21 AG.11412 Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M200, đá 1x2, 
PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản 
xuất bằng máy trộn)

m3 0,0140 1.123.450
15.728



STT Mã hiệu Tên công tác Đơn vị
Khối lượng

(tính cho 
1md)

Đơn giá
(tính cho 1md)

Thành tiền
(tính cho 1md)

 Đơn giá (đ/m3) 

22 AF.81152 Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm 
đan

100m2 0,0048 13.013.088
62.463

23 AG.13211 Gia công, lắp đặt cốt thép pa nen, ĐK ≤10mm tấn 0,0010 22.061.476 22.061
Cọc bê tông cốt thép 15x15cm, mác 200 (cọc tường rào 
ngoài trời)

176.211 7.661.348

24 AG.11412 Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M200, đá 1x2, 
PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản 
xuất bằng máy trộn)

m3 0,0230 1.123.450
25.839

25 AF.81152 Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm 
đan

100m2 0,0060 13.013.088
78.079

26 AG.13211 Gia công, lắp đặt cốt thép pa nen, ĐK ≤10mm tấn 0,0007 22.061.476 15.443
27 AG.13221 Gia công, lắp đặt cốt thép pa nen, ĐK >10mm tấn 0,0027 21.055.659 56.850

Cột BTCT 20x20cm mác 200 (Cột nhà, cột cổng) 300.566 7.514.150
28 AF.12212 Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD 

≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40
m3 0,0400 1.543.302

61.732

29 AF.86361 Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao ≤28m 100m2 0,0080 11.032.271 88.258
30 AF.61411 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m tấn 0,0012 20.537.939 24.646
31 AF.61421 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m tấn 0,0063 19.988.931 125.930

Cột BTCT 25x25cm mác 200 (Cột nhà, cột cổng) 360.180 5.717.143
32 AF.12212 Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD 

≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40
m3 0,0630 1.543.302

97.228

33 AF.86361 Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao ≤28m 100m2 0,0100 11.032.271 110.323
34 AF.61411 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m tấn 0,0013 20.537.939 26.699
35 AF.61421 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m tấn 0,0063 19.988.931 125.930

Cột BTCT 30x30cm mác 200 (Cột nhà, cột cổng) 438.290 4.869.889
36 AF.12212 Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD 

≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40
m3 0,0900 1.543.302

138.897

37 AF.86361 Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao ≤28m 100m2 0,0120 11.032.271 132.387
38 AF.61411 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m tấn 0,0020 20.537.939 41.076
39 AF.61421 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m tấn 0,0063 19.988.931 125.930

Cột BTCT 30x30cm mác 250 (Cột nhà, cột cổng) 443.989 4.933.211
40 AF.12213 Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD 

≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40
m3 0,0900 1.606.620

144.596



STT Mã hiệu Tên công tác Đơn vị
Khối lượng

(tính cho 
1md)

Đơn giá
(tính cho 1md)

Thành tiền
(tính cho 1md)

 Đơn giá (đ/m3) 

41 AF.86361 Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao ≤28m 100m2 0,0120 11.032.271 132.387
42 AF.61411 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m tấn 0,0020 20.537.939 41.076
43 AF.61421 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m tấn 0,0063 19.988.931 125.930

BTCT 10x10cm, mác 200, dầm, giằng nhà 126.245 12.624.500
44 AF.12312 Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ 

công, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40
m3 0,0100 1.343.747

13.437

45 AF.81141 Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng 100m2 0,0032 13.969.424 44.702
46 AF.61511 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao 

≤6m
tấn 0,0002 20.842.939

4.169

47 AF.61521 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao 
≤6m

tấn 0,0032 19.980.439
63.937

BTCT 20x20cm, mác 200, dầm, giằng nhà 299.631 7.490.775
48 AF.12312 Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ 

công, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40
m3 0,0400 1.343.747

53.750

49 AF.81141 Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng 100m2 0,0068 13.969.424 94.992
50 AF.61511 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao 

≤6m
tấn 0,0012 20.842.939

25.012

51 AF.61521 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao 
≤6m

tấn 0,0063 19.980.439
125.877

BTCT 22x45cm, mác 200, dầm, giằng nhà 460.511 4.651.626
52 AF.12312 Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ 

công, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40
m3 0,0990 1.343.747

133.031

53 AF.81141 Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng 100m2 0,0110 13.969.424 153.664
54 AF.61511 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao 

≤6m
tấn 0,0023 20.842.939

47.939

55 AF.61521 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao 
≤6m

tấn 0,0063 19.980.439
125.877

BTCT 30x70cm, mác 200, dầm, giằng nhà 737.343 3.511.157
56 AF.12312 Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ 

công, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40
m3 0,2100 1.343.747

282.187

57 AF.81141 Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng 100m2 0,0182 13.969.424 254.244
58 AF.61511 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao 

≤6m
tấn 0,0036 20.842.939

75.035



STT Mã hiệu Tên công tác Đơn vị
Khối lượng

(tính cho 
1md)

Đơn giá
(tính cho 1md)

Thành tiền
(tính cho 1md)

 Đơn giá (đ/m3) 

59 AF.61521 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao 
≤6m

tấn 0,0063 19.980.439
125.877

BTCT 20x30cm, mác 200, dầm, giằng nhà 340.431 5.673.850
60 AF.12312 Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ 

công, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40
m3 0,0600 1.343.747

80.625

61 AF.81141 Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng 100m2 0,0072 13.969.424 100.580
62 AF.61511 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao 

≤6m
tấn 0,0016 20.842.939

33.349

63 AF.61521 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao 
≤6m

tấn 0,0063 19.980.439
125.877

Mái, sàn BTCT dày 15cm, mác 200 427.506 2.850.040
64 AF.12412 Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê 

tông M200, đá 1x2, PCB40
m3 0,1500 1.221.779

183.267

65 AF.81151 Ván khuôn gỗ sàn mái 100m2 0,0060 12.642.208 75.853
66 AF.61711 Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m tấn 0,0082 20.534.878

168.386

Mái, sàn BTCT dày 10cm, mác 200 341.133 3.411.330
67 AF.12412 Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê 

tông M200, đá 1x2, PCB40
m3 0,1000 1.221.779

122.178

68 AF.81151 Ván khuôn gỗ sàn mái 100m2 0,0040 12.642.208 50.569
69 AF.61711 Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m tấn 0,0082 20.534.878

168.386

Móng nhà dày 10cm, mác 200 552.464 5.524.640
70 AF.11212 Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng 

≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40
m3 0,1000 999.542

99.954

71 AF.81122 Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật 100m2 0,0040 12.724.259 50.897
72 AF.61120 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm tấn 0,0205 19.590.866 401.613

Móng nhà dày 12cm, mác 200 582.634 4.855.283
73 AF.11212 Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng 

≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40
m3 0,1200 999.542

119.945

74 AF.81122 Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật 100m2 0,0048 12.724.259 61.076
75 AF.61120 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm tấn 0,0205 19.590.866 401.613

Móng nhà dày 20cm, mác 200 1.003.624 3.484.806



STT Mã hiệu Tên công tác Đơn vị
Khối lượng

(tính cho 
1md)

Đơn giá
(tính cho 1md)

Thành tiền
(tính cho 1md)

 Đơn giá (đ/m3) 

76 AF.11212 Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng 
≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40

m3 0,2880 999.542
287.868

77 AF.81122 Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật 100m2 0,0096 12.724.259 122.153
78 AF.61120 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm tấn 0,0303 19.590.866 593.603

Móng nhà dày 15cm, mác 200 401.918 4.186.646
79 AF.11212 Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng 

≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40
m3 0,0960 999.542

95.956

80 AF.81122 Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật 100m2 0,0048 12.724.259 61.076
81 AF.61120 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm tấn 0,0125 19.590.866 244.886

Móng nhà dày 10cm, mác 250 558.555 5.585.550
82 AF.11213 Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng 

≤250cm, M250, đá 1x2, PCB40
m3 0,1000 1.060.448

106.045

83 AF.81122 Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật 100m2 0,0040 12.724.259 50.897
84 AF.61120 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm tấn 0,0205 19.590.866 401.613

Móng nhà dày 30cm, mác 250 1.559.992 2.311.099
85 AF.11213 Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng 

≤250cm, M250, đá 1x2, PCB40
m3 0,6750 1.060.448

715.802

86 AF.81122 Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật 100m2 0,0180 12.724.259 229.037
87 AF.61120 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm tấn 0,0314 19.590.866 615.153

Cột BTCT 45x45cmcm mác 200 (Cột nhà, cột cổng) 671.944                   3.318.243             

88 AF.12212 Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40m3 0,2025            1.543.302         312.519                   

89 AF.86361 Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao ≤28m 100m2 0,0180            11.032.271       198.581                   
90 AF.61411 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m tấn 0,0017            20.537.939       34.914                     
91 AF.61421 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m tấn 0,0063            19.988.931       125.930                   

Mái, sàn BTCT dày 7 cm, mác 200 289.309 4.132.982
92 AF.12412 Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê 

tông M200, đá 1x2, PCB40
m3 0,0700 1.221.779

85.525

93 AF.81151 Ván khuôn gỗ sàn mái 100m2 0,0028 12.642.208 35.398
94 AF.61711 Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m tấn 0,0082 20.534.878 168.386

Các vật liệu khác

1 Ống UPVC D21 m 6.300                    Thông báo giá quý I/2023 



STT Mã hiệu Tên công tác Đơn vị
Khối lượng

(tính cho 
1md)

Đơn giá
(tính cho 1md)

Thành tiền
(tính cho 1md)

 Đơn giá (đ/m3) 

2 Ống UPVC D27 m 7.800                    

3 Ống UPVC D34 m 10.100                  

4 Ống UPVC D42 m 16.727                  

5 Ống UPVC D48 m 17.700                  

6 Ống UPVC D60 m 23.000                  

7 Ống UPVC D76 m 32.200                  

8 Ống UPVC D90 m 39.300                  
9 Ống UPVC D110 m 59.400                  
10 Ống nhựa HDPE D21 m 7.727                    
11 Ống nhựa HDPE D25 m 9.818                    
12 Ống nhựa HDPE D32 m 13.182                  
13 Ống thép tráng kẽm D21 m 33.800                  
14 Ống thép tráng kẽm D27 m 33.800                  
15 Ống thép tráng kẽm D34 m 33.600                  
16 Ống thép tráng kẽm D42 m 33.600                  
17 Ống thép tráng kẽm D49 m 33.600                  
18 Ống thép tráng kẽm D60 m 33.600                  
19 Ống thép tráng kẽm D76 m 33.600                  
20 Thép hộp tráng kẽm 25x50 m 23.333                  
21 Lưới cước đen m2 10.000                  
22 Lưới chống nắng m2 6.500                    
23 Van khóa nước D21 25.000                  

24 Công di chuyển bình năng lượng mặt trời, téc nước inox công 546.560                

25 Chậu rửa (lavarbo) công 122.000                

Thông báo giá quý I/2022 ống thép mạ kẽm
Thông báo giá quý I/2022 ống thép mạ kẽm
Thông báo giá quý I/2022 ống thép mạ kẽm
Thông báo giá quý I/2022 ống thép mạ kẽm
Thông báo giá quý I/2022 ống thép mạ kẽm
Thông báo giá quý I/2022 ống thép mạ kẽm

Thông báo giá quý I/2023 

Thông báo giá quý I/2023 

Thông báo giá quý I/2023 

Thông báo giá quý I/2023 

Thông báo giá quý I/2023 

Thông báo giá quý I/2023 

Thông báo giá quý I/2022 ống thép mạ kẽm

Thông báo giá quý I/2023 

Thông báo giá quý I/2023 
Thông báo giá quý I/2023 
Thông báo giá quý I/2023 
Thông báo giá quý I/2023 

(Hỗ trợ Công di chuyển và các vật liệu phụ để lắp đặt) 
Theo dự toán thẩm định nhà hiệu bộ trường tiểu học 
yên thọ 1

(Hỗ trợ Công di chuyển và các vật liệu phụ để lắp đặt) 
Theo dự toán thẩm định nhà hiệu bộ trường tiểu học 
yên thọ 1



STT Mã hiệu Tên công tác Đơn vị
Khối lượng

(tính cho 
1md)

Đơn giá
(tính cho 1md)

Thành tiền
(tính cho 1md)

 Đơn giá (đ/m3) 

26 Chậu rửa bát công 122.000                

27 Xí bệt công 366.000                

28 Xí xổm 300.000                

29 Bình nóng lạnh 546.560                

30 Di chuyển máy bơm nước 150.000                

31 Dây điện ngoài 6mm m 31.096                  

32 Lưới B40 m 129.300                
33 Dây thép gai m 5.050                    
34 Ống cống D300 dày 5cm m 280.000                

(Hỗ trợ Công di chuyển và các vật liệu phụ để lắp đặt) 
Theo dự toán thẩm định nhà hiệu bộ trường tiểu học 
yên thọ 1

Dây CXV 2x4 (thông báo giá quý I/2023 Thượng 
ĐÌnh)

Theo giá thấp nhất của thị trường (bổ sung vào bảng 
khảo giá)

Thông báo giá quý I/2022

(Hỗ trợ Công di chuyển và các vật liệu phụ để lắp đặt) 
Theo dự toán thẩm định nhà hiệu bộ trường tiểu học 
yên thọ 1

(Hỗ trợ Công di chuyển và các vật liệu phụ để lắp đặt) 
Theo dự toán thẩm định nhà hiệu bộ trường tiểu học 
yên thọ 1
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